
SUPERNATURAL 
TERRA

BẢNG BÓN CHẤT DINH DƯỠNG

CÔNG THỨC CHO GIAI ĐOẠN RA LÁ: 
Đựng 100 lít (25 ga lông) nước máy trong một thùng lớn rồi pha thêm: 
(TSP = Muỗng cà phê)

TUẦN GRO  BLOOM SUPER   BUD ULTIMATE PPM
 TERRA TERRA BOOST BLASTER  THRIVE 

 1 30TSP 0 0 0 250ML 550
 2  30TSP 0 0 0 250ML 550
 3   30TSP  0 0   0         250ML 550

CÔNG THỨC CHO GIAI ĐOẠN TRỔ HOA:
Đựng 100 lít (25 ga lông) nước máy trong một thùng lớn rồi pha thêm: 
(TSP = Muỗng cà phê)

TUẦN GRO  BLOOM SUPER   BUD ULTIMATE PPM
 TERRA TERRA BOOST BLASTER  THRIVE     

 4 0 30TSP 0  0   250ML 550
 5 0      30TSP 0  0      250ML 550
 6     0   30TSP 0 0  250ML 550
 7     0     30TSP 0 0  250ML  550
 8     0     30TSP 0 0  250ML  550
 9 0      0        30TSP   6TSP 250ML  700 
 10 0      0        30TSP   6TSP 250ML  700 

XÚC SẠCH HAI TUẦN MỘT LẦN: 
•  Đựng 100 lít (25 ga lông) nước máy trong một thùng lớn rồi pha   
 thêm: 25 muỗng cà phê Supernatural Superleach.
• Ngâm đất hoặc chất trồng cây trong dung dịch này trong 20 phút.
•  Dùng một lượng nước lã nhiều gấp đôi thể tích chậu trồng để ngấm  
 từ trên xuống. (Thí dụ: chậu trồng cây 3 ga lông thì dùng 6 ga lông  
 nước lã.)
•  Sau đó bón chất dinh dưỡng theo chỉ dẫn ở trên. Trong trường hợp  
 đã sẵn sàng gặt, chỉ tưới nước lã trong ba ngày.

Cường độ phân bón ở trên là những mức tối đa. Có thể tăng thêm trong một số 
trường hợp nào đó, nhưng hãy thận trọng vì có thể làm cháy cây. HÃY GIẢM 
BỚT CƯỜNG ĐỘ CHẤT DINH DƯỠNG KHI VỪA THẤY CÂY CÓ DẤU 
HIỆU BỊ CĂNG THẲNG. Đối với cây non hoặc khi nóng (hơn 85 độ F / 28 độ 
C), dùng phân nửa lượng pha, (trừ khi dùng CO2). Muối có thể tích tụ trong tất 
cả những loại đất hoặc chất trồng cây và nên xúc sạch.


